	KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TẠI
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày   tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

	 
	Tổng số
	Chia theo độ tuổi của trẻ em được nhận làm con nuôi
	Chia theo tình trạng sức khỏe của trẻ em được nhận làm con nuôi
	Chia theo nơi cư trú của trẻ em trước khi được nhận làm con nuôi

	
	
	Dưới 01 tuổi
	Từ 01 đến dưới 5 tuổi
	Từ 5 tuổi trở lên
	Bình thường
	Trẻ em có nhu cầu đặc biệt
	Cơ sở nuôi dưỡng
	Gia đình
	Nơi khác

	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	Tổng số trên địa bàn xã
	114
	 20
	25
	23 
	13
	21
	12
	112
	2 
	 0
	114
	0

	Năm 2011
	26 
	4 
	2 
	 5
	2 
	8
	5
	24
	2 
	0
	26
	0

	Năm 2012 
	11 
	1 
	2 
	2 
	1
	4
	1
	11 
	0 
	0 
	11 
	0

	Năm 2013
	14 
	1 
	2 
	2 
	6
	2 
	1 
	14 
	0 
	0 
	14 
	0

	Năm 2014
	6
	1
	1
	3
	0
	1
	0
	6
	0
	0
	6
	0

	Năm 2015
	13
	4
	2
	5
	1
	1
	0
	13
	0
	0
	13
	0

	Năm 2016
	10
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	10
	0
	0
	10
	0

	Năm 2017
	4
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	4
	0

	Năm 2018
	9
	3
	5
	1
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	9
	0

	Năm 2019
	7
	1
	4
	1
	0
	1
	0
	7
	0
	0
	7
	0

	Năm 2020
	14
	3
	2
	2
	1
	2
	4
	14
	0
	0
	14
	0


